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(54) CHẾ PHẨM DẦU CÁCH ĐIỆN
(57)  Sáng chế đề cập tới chế phẩm dầu cách điện chứa, làm dầu nền: (A) một hoặc nhiều 
loại được chọn từ dầu khoáng được tinh chế bằng hyđro hóa và dầu hyđrocacbon tổng hợp, 
và (B) dầu khoáng được tinh chế bằng dung môi naphten mà có tỷ lệ nguyên tử cacbon 
trong hàm lượng naphten (% CN) nằm trong khoảng lớn hơn hoặc bằng 50% và nhỏ hơn 
hoặc bằng 70% bằng phép phân tích vòng theo phương pháp n-d-M, trị số axit là nhỏ hơn 
hoặc bằng 0,03mg KOH/g và hàm lượng lưu huỳnh là nhỏ hơn hoặc bằng 0,1% theo khối 
lượng. Chế phẩm dầu cách điện chứa thành phần (B) với lượng nằm trong khoảng lớn hơn 
hoặc bằng 50% theo khối lượng và nhỏ hơn hoặc bằng 70% theo khối lượng dựa trên tổng 
lượng dầu nền, và có điểm chớp cháy cao hơn hoặc bằng 135°C khi được đo theo phương 
pháp thử nghiệm điểm chớp cháy trong chén kín, điểm chảy là nhỏ hơn hoặc bằng -40°C, 
và tỷ trọng là nhỏ hơn hoặc bằng 0,895g/cm3. Chế phẩm dầu này còn tuyệt vời hơn xét về 
cả các đặc tính cách điện và tính chịu oxy hóa so với chế phẩm dầu trước đây.



-2-

25746



-3-

25746



-4-

25746



-5-

25746



-6-

25746



-7-

25746



-8-

25746



-9-

25746



-10-

25746



-11-

25746



-12-

25746



-13-

25746



-14-

25746



-15-

25746



-16-

25746



-17-

25746



-18-

25746



-19-

25746



-20-

25746



-21-

25746




